
Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả
Trả kết quả

1

H24.186-

260401-

170006

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Thị 

Phương
******9838

01/04/2026 

09:50:57

22/04/2026 

09:50:57

17/04/2026 

09:56:51

2

H24.186-

260401-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

10:16:33

22/04/2026 

10:16:33

10/04/2026 

16:58:50

3

H24.186-

260401-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

10:18:55

22/04/2026 

10:18:55

10/04/2026 

17:01:53

4

H24.186-

260401-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

10:28:21

22/04/2026 

10:28:21

10/04/2026 

17:03:10

(Từ 01/4/2026 đến ngày 30/4/2026)

PHỤ LỤC 2

 Tình hình giải quyết hồ sơ Trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ Xây dựng

Nhận và Trả kết quả

STT Mã hồ sơ Tên TTHC
Tên tổ chức, 

cá nhân

Địa chỉ, số 

điện thoại



5

H24.186-

260401-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

10:44:38

22/04/2026 

10:44:38

10/04/2026 

17:04:33

6

H24.186-

260401-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

10:49:53

22/04/2026 

10:49:53

10/04/2026 

17:07:55

7

H24.186-

260401-

170007

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương
******0336

01/04/2026 

11:07:28

22/04/2026 

11:07:28

10/04/2026 

17:09:27

8

H24.186-

260401-

170008

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:14:58

22/04/2026 

11:14:58

10/04/2026 

17:11:14



9

H24.186-

260401-

170009

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:20:43

22/04/2026 

11:20:43

11/04/2026 

10:34:06

10

H24.186-

260401-

170010

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:28:44

22/04/2026 

11:28:44

11/04/2026 

10:35:09

11

H24.186-

260401-

170011

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:31:23

22/04/2026 

11:31:23

11/04/2026 

10:36:01

12

H24.186-

260401-

170012

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:34:12

22/04/2026 

11:34:12

11/04/2026 

10:39:34



13

H24.186-

260401-

170013

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:36:41

22/04/2026 

11:36:41

11/04/2026 

10:41:44

14

H24.186-

260401-

170014

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:42:44

22/04/2026 

11:42:44

11/04/2026 

10:42:36

15

H24.186-

260401-

170015

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

11:52:06

22/04/2026 

11:52:06

11/04/2026 

10:49:18

16

H24.186-

260401-

170016

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

15:14:28

22/04/2026 

15:14:28

11/04/2026 

11:17:18



17

H24.186-

260401-

170017

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị 

Thương

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

01/04/2026 

15:21:08

22/04/2026 

15:21:08

11/04/2026 

11:19:22

18

H24.186-

260401-

170018

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ

Phạm Văn 

Khiêm
******1084

01/04/2026 

16:16:54

16/04/2026 

16:16:54

10/04/2026 

07:40:10

19

H24.186-

260402-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Lê Văn 

Chước
******5388

02/04/2026 

08:49:52

23/04/2026 

08:49:52

17/04/2026 

10:10:50

20

H24.186-

260402-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Văn Sộp
Tranh Đấu - 

******8818

02/04/2026 

10:48:34

23/04/2026 

10:48:34

22/04/2026 

09:52:40



21

H24.186-

260402-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Đoàn Văn 

Xoa

Tâng Thượng 

- 

******9948

02/04/2026 

11:25:45

23/04/2026 

11:25:45

22/04/2026 

09:50:30

22

H24.186-

260403-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Văn 

Đặt

Bùi Thượng, 

Yết Kiêu - 

******3117

03/04/2026 

13:46:54

24/04/2026 

13:46:54

17/04/2026 

10:22:16

23

H24.186-

260403-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Nguyên 

Dũng
******1004

05/04/2026 

16:33:32

28/04/2026 

07:30:00

24/04/2026 

10:55:13

24

H24.186-

260406-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Thị 

Khuyên

Phú Triều - 

******7074

06/04/2026 

14:33:19

28/04/2026 

14:33:19

24/04/2026 

11:17:58



25

H24.186-

260406-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Văn 

Thọ

Vũ Huyến - 

******8664

07/04/2026 

07:41:32

29/04/2026 

07:41:32

29/04/2026 

15:38:31

26

H24.186-

260320-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Lê Thị Bóng

Phường 

Thạch Khôi - 

TP. Hải 

Phòng - 

******1155

07/04/2026 

10:46:54

29/04/2026 

10:46:54

29/04/2026 

09:28:46

27

H24.186-

260407-

170002

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ

Nguyễn Văn 

Hạnh

0 - 

******4798

08/04/2026 

08:05:51

23/04/2026 

08:05:51

17/04/2026 

10:01:14

28

H24.186-

260408-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Quang 

Trường

Lô 88 KDC 

Viện cây 

lương thực 

và thực 

phẩm, Tổ dân 

phố thôn 

Tâng Thượng 

- 

******8093

08/04/2026 

09:11:59

04/05/2026 

09:11:59

17/04/2026 

10:24:07



29

H24.186-

260407-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Hậu
******1048

08/04/2026 

13:31:58

04/05/2026 

13:31:58

24/04/2026 

11:19:26

30

H24.186-

260410-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Bùi Quý 

Khiêm
******3477

10/04/2026 

17:52:00

07/05/2026 

07:30:00

17/04/2026 

10:25:56

31

H24.186-

260413-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Xuân 

Hưng

5 Bình Lộc - 

******7710

13/04/2026 

11:20:57

07/05/2026 

11:20:57

17/04/2026 

10:29:18

32

H24.186-

260413-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Cao Thị 

Miêng

tổ dân phố 

Trại Thọ - 

******8069

13/04/2026 

15:43:50

07/05/2026 

15:43:50

24/04/2026 

11:20:14



33

H24.186-

260413-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Trịnh Thị 

Nhung

vũ hựu - 

******9819

13/04/2026 

16:05:35

07/05/2026 

16:05:35

24/04/2026 

11:22:37

34

H24.186-

260415-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Trần Thị 

Loan
******1986

15/04/2026 

17:43:50

12/05/2026 

07:30:00

24/04/2026 

17:43:37

35

H24.186-

260421-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Trần Văn Lư ******0939
22/04/2026 

08:35:26

18/05/2026 

08:35:26

24/04/2026 

17:44:31

36

H24.186-

260421-

170001

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ

Tăng Văn 

Thịnh
******0637

22/04/2026 

13:44:31

14/05/2026 

13:44:31

24/04/2026 

11:27:25



37

H24.186-

260421-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Thị 

Luyện
******0996

22/04/2026 

14:38:47

18/05/2026 

14:38:47

24/04/2026 

11:28:20

38

H24.186-

260422-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Lê Vĩnh 

Hoàng

0 - 

******7397

22/04/2026 

14:47:23

18/05/2026 

14:47:23

24/04/2026 

11:29:26

39

H24.186-

260422-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Đoàn Văn 

Xoa

Tâng Thượng 

- 

******9948

22/04/2026 

14:59:11

18/05/2026 

14:59:11

24/04/2026 

11:30:06

40

H24.186-

260422-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Văn 

Thắm
******4883

22/04/2026 

15:40:42

18/05/2026 

15:40:42

24/04/2026 

11:31:00



41

H24.186-

260422-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Văn 

Bắc

phường 

Thạch Khôi- 

thành phố 

Hải Phòng - 

******8223

22/04/2026 

15:46:54

18/05/2026 

15:46:54

24/04/2026 

11:31:47
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